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	Phụ lục IV
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ HUYỆN 

NĂM 2021

	(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh)


	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán đầu năm 2020
	Dự toán năm 2021
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2-1
	4=2/1

	A
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	 
	 
	                  -   
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách 
	22.765.446
	22.039.800
	(725.645)
	97%

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	14.407.848
	13.528.035
	(879.813)
	94%

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	7.064.767
	5.614.606
	(1.450.161)
	79%

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	
	
	-
	

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	7.064.767
	5.614.606
	(1.450.161)
	79%

	3
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	
	
	-
	

	4
	Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2019
	500.000
	2.200.000
	1.700.000
	440%

	5
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	792.831
	691.760
	(101.071)
	87%

	6
	Bộ chi
	
	5.400
	5.400
	

	II
	Chi ngân sách
	22.765.446
	22.039.800
	(725.645)
	97%

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh
	17.396.061
	16.761.952
	(634.109)
	96%

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	5.369.384
	5.277.848
	(91.536)
	98%

	-
	Chi bổ sung cân đối ngân sách
	4.181.859
	3.965.943
	(215.916)
	95%

	-
	Chi bổ sung có mục tiêu
	1.187.526
	1.311.905
	124.380
	110%

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	
	
	-
	

	B
	NGÂN SÁCH HUYỆN
	
	
	-
	

	I
	Nguồn thu ngân sách 
	11.709.989
	11.947.282
	237.293
	102%

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	5.995.657
	5.954.566
	(41.092)
	99%

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	5.369.384
	5.277.848
	(91.536)
	98%

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	4.181.859
	3.965.943
	(215.916)
	95%

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	1.187.526
	1.311.905
	124.380
	110%

	3
	Thu kết dư
	
	
	-
	

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	344.948
	714.868
	369.920
	207%

	II
	Chi ngân sách 
	11.709.989
	11.947.282
	237.293
	102%

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện
	11.709.989
	11.947.282
	237.293
	102%

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	
	
	-
	

	-
	Chi bổ sung cân đối ngân sách
	
	
	-
	

	-
	Chi bổ sung có mục tiêu
	
	
	-
	

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	
	
	-
	


